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1 768 Bùi Quốc An 10/07/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

2 760 Nguyễn Đức An 06/11/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

3 75 Vy Thành An 30/07/2003 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

4 1194 Bùi Thị Mai Anh 18/08/2005 Nữ ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

5 1151 Đinh Công Anh 11/03/2002 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

6 92 Đinh Hữu Tuấn Anh 19/08/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

7 471 Đỗ Hoàng Anh 01/06/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

8 739 Dương Hải Anh 16/08/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

9 569 Hà Hải Anh 06/09/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

10 1554 Hồ Thị Ngọc Anh 12/02/2005 Nữ ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

11 149 Lê Đức Anh 03/09/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

12 353 Lê Đức Anh 09/06/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

13 930 Lê Đức Anh 09/02/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

14 1285 Lê Đức Hoàng Anh 18/08/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

15 691 Lê Ngọc Anh 01/04/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

16 557 Lê Ngọc Thái Anh 02/08/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

17 535 Lê Tiến Anh 24/01/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

18 1038 Lê Văn Anh 10/04/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

19 810 Lương Việt Anh 04/09/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

20 224 Ngô Duy Anh 04/11/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

21 180 Nguyễn Đức Anh 30/07/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

22 98 Nguyễn Hoàng Anh 27/09/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

23 1449 Nguyễn Hoàng Anh 18/05/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

24 1394 Nguyễn Lan Anh 29/11/2005 Nữ ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

25 1031 Nguyễn Quốc Anh 21/12/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

26 906 Nguyễn Tuấn Anh 29/09/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

27 421 Phan Lê Tuấn Anh 11/11/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

28 573 Trần Thị Hải Anh 08/09/2005 Nữ ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

29 36 Trịnh Thế Anh 25/06/2004 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

30 927 Vũ Nam Anh 09/06/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

31 12 Vũ Thế Anh 07/04/2003 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA
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32 196 Phạm Thị Hồng ánh 31/03/2005 Nữ ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

33 1442 Bùi Tùng Bách 10/10/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

34 806 Đinh Xuân Bách 08/06/2005 Nữ ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

35 939 Đỗ Xuân Bách 04/03/2002 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

36 207 Nguyễn Hồng Ban 17/11/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

37 615 Đinh Thiện Bảo 25/05/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

38 191 Ngô Gia Bảo 15/10/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

39 122 Trương Quân Bảo 06/06/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

40 1643 Lê Văn Bình 20/03/2004 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

41 825 Nguyễn Huy Bình 03/04/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

42 1325 Phan Văn Bình 31/12/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

43 945 Nguyễn Thế Bôn 30/07/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

44 434 Lê Đỗ Cảnh Chân 09/10/2004 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

45 765 Đặng Thị Linh Chi 04/01/2005 Nữ ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

46 1480 Lưu Đình Chiến 07/07/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

47 1286 Nguyễn Đăng Chiến 19/11/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

48 265 Nguyễn Đình Chiến 08/03/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

49 1486 Phạm Minh Chiến 10/04/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

50 462 Phạm Văn Chiến 07/06/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

51 1174 Nguyễn Bá Chinh 15/05/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

52 613 Hoàng Văn Chức 21/05/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

53 524 Nguyễn Ngọc Chung 29/01/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

54 168 Nguyễn Trí Công 27/07/2002 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

55 1128 Phùng Đức Công 16/01/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

56 959 Cấn Cao Cường 04/06/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

57 1142 Mai Văn Cường 15/02/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

58 1212 Nguyễn Mạnh Cường 06/03/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

59 1118 Nguyễn Văn Cường 30/07/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

60 1061 Trịnh Duy Cường 08/12/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

61 171 Nguyễn Hải Đăng 30/05/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

62 308 Trịnh Hải Đăng 19/08/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

63 481 Nguyễn Công Đảo 26/01/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

64 876 Hà Quang Đạo 03/10/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

65 636 Đặng Thành Đạt 14/03/2004 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

66 705 Hoàng Tiến Đạt 15/07/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

67 1224 Kiều Tiến Đạt 02/08/2003 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

68 342 Lê Tiến Đạt 30/06/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

69 335 Lưu Tiến Đạt 14/04/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

70 378 Nguyễn Thành Đạt 12/05/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

71 1244 Nguyễn Tiến Đạt 14/08/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA
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72 976 Phạm Văn Đạt 13/11/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

73 250 Trần Đăng Đạt 10/11/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

74 851 Vũ Tiến Đạt 09/11/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

75 294 Trương Công Diễn 27/12/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

76 1229 Vũ Xuân Điệp 13/02/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

77 9 Đỗ Công Định 12/05/2003 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

78 211 Nguyễn Văn Đông 23/02/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

79 87 Nguyễn Hữu Đồng 28/09/2003 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

80 1416 Cao Thành Đức 12/10/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

81 331 Lê Minh Đức 01/04/2004 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

82 965 Trịnh Trung Đức 26/08/2004 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

83 1113 Vũ Văn Đức 02/12/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

84 694 Đỗ Anh Dũng 16/02/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

85 430 Đỗ Mạnh Dũng 05/01/2004 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

86 1045 La Mạnh Dũng 29/01/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

87 1163 Lê Văn Dũng 02/11/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

88 1211 Lò Quang Dũng 27/10/2001 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

89 327 Nguyễn Đức Dũng 08/09/2004 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

90 589 Nguyễn Tiến Dũng 14/07/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

91 830 Nguyễn Văn Dũng 21/02/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA

92 782 Nhữ Việt Dũng 19/02/2005 Nam ĐK3 CĐ Kỹ thuật CBMA








